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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THỰC HÀNH

 HỌC KỲ:  II   

NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: TCN       

Học phần: KỸ THUẬT CẢM BIẾN

Lớp:  16 TCN-ĐT 


Số lượng học sinh:    34 HS



Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được sử dụng tài liệu)

UBND 
LẮP RÁP MẠCH CẢM BIẾN NƯỚC DÙNG OP-AMP
I. CÁC YÊU CẦU:

1. Kỹ thuật:

· Vẽ chính xác sơ đồ mạch in.
· Vẽ đúng tỉ lệ yêu cầu cho mạch in


· Hàn độ cao các linh kiện đúng theo tỉ lệ và tiêu chuẩn 


· Sắp xếp, bố trí đường nối dây hợp lý


· Thao tác đúng kỹ thuật, chuẩn xác

· Đấu nối mạch và thiết bị an toàn

· Sau khi lắp ráp mạch hoạt động tốt 


2. Các yêu cầu khác:

· Thao tác: chính xác, thực hiện đúng quy trình công nghệ. 
· Tổ chức: nơi làm việc gọn gàng sạch sẽ.

· An toàn: an toàn tuyệt đối cho người, thiết bị, dụng cụ.

· Thời gian: 90 phút/1HS/1mạch.

II. CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC:
-  Mỗi học sinh thực hiện một mạch.

-  Được sử dụng những trang thiết bị nhà trường hiện có:

Đồng hồ đo VOM , mạch in , mỏ hàn, đế gác, hút chì, máy khoan, bộ nguồn, bóng đèn và các linh kiện cần thiết.

-  Chuẩn bị mạch in phù hợp với mạch lắp ráp.

III. PHÂN PHỐI ĐIỂM:

1. Kỹ thuật: 7.0 điểm

2. Tổ chức: 0.5 điểm

3. Thao tác: 1.0 điểm

4. An toàn: 0.5 điểm

5. Thời gian: 1.0 điểm
TRƯỞNG  KHOA
TRƯỞNG BỘ MÔN
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ 
    







                             Trần Công Tiến
THANG ĐIỂM
ĐIỂM KỸ THUẬT: 7.0 điểm 
	STT
	CÁC YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
	ĐIỂM

	1
	Chuẩn bị và bố trí trang thiết bị, đồ nghề 
	0,5

	2
	Mạch thiết kế đúng yêu cầu 
	1

	3
	Mạch thiết kế đúng kỹ thuật, mỹ thuật
	0,5

	4
	Thực hiện đúng qui trình
	1

	5
	Thao tác đúng kỹ thuật, chính xác
	1

	6
	Mạch lắp ráp xong hoạt động tốt
	1

	7
	Mạch hàn đẹp, sạch sẽ.Đấu nối dây hợp lý
	1

	8
	Linh kiện gắn đúng kỹ thuật
	0,5

	9
	Thực hiện đo kiểm được trên mạch
	0,5

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


CÁC ĐIỂM KHÁC: 

1. Tổ chức nơi làm việc: (Gọn gàng, sạch sẽ)
0.5 điểm

2. Thao tác: (Đúng quy trình, chuẩn xác)
1.0 điểm

3. An toàn: (An toàn tuyệt đối cho người, máy móc, dụng cụ)
0.5 điểm

4. Thời gian: (Đạt và vượt trước thời gian qui định)
1.0 điểm

Nếu quá 10 phút
0.75 điểm

Nếu quá 15 phút
0.50 điểm

Nếu quá 20 phút
0.25 điểm

Nếu quá 25 phút
0 điểm

GHI CHÚ : 

1. Điểm kỹ thuật được phân bổ ưu tiên cho những yêu cầu kỹ thuật từ cao đến thấp (không chia bình quân). Điểm kỹ thuật phải ( 3.5 mới cộng các điểm khác để đạt điểm chung của toàn bài.

2. Các mục 1, 2, 3 trong phần II tùy mức độ sai phạm mà trừ điểm hoặc lập biên bản để xử lý.

3. Trong quá trình thi, kiểm tra nếu có tai nạn cho người hoặc hư hỏng máy móc, dụng cụ thì Cán bộ coi thi phải giải quyết sự cố và báo cáo gấp cho Trưởng, Phó khoa hoặc Trưởng ban coi thi để xử lý.

4. GV soạn đề phải nộp bản vẽ chuẩn xác, rõ ràng kèm theo đề và phải được các cấp ký duyệt theo qui định.
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THỰC HÀNH

HỌC KỲ:  II   

NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: TCN       

Học phần: KỸ THUẬT CẢM BIẾN

Lớp:  16 TCN-ĐT 


Số lượng học sinh:    34 HS



Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được sử dụng tài liệu)

UBND 
LẮP RÁP MẠCH THU HỒNG NGOẠI TỪ REMOTE
IV. CÁC YÊU CẦU:

1. Kỹ thuật:

· Vẽ chính xác sơ đồ mạch in.

· Vẽ đúng tỉ lệ yêu cầu cho mạch in


· Hàn độ cao các linh kiện đúng theo tỉ lệ và tiêu chuẩn 


· Sắp xếp, bố trí đường nối dây hợp lý


· Thao tác đúng kỹ thuật, chuẩn xác

· Đấu nối mạch và thiết bị an toàn

· Sau khi lắp ráp mạch hoạt động tốt 


2. Các yêu cầu khác:

· Thao tác: chính xác, thực hiện đúng quy trình công nghệ. 

· Tổ chức: nơi làm việc gọn gàng sạch sẽ.

· An toàn: an toàn tuyệt đối cho người, thiết bị, dụng cụ.

· Thời gian: 90 phút/1HS/1mạch.

V. CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC:
-  Mỗi học sinh thực hiện một mạch.

-  Được sử dụng những trang thiết bị nhà trường hiện có:

Đồng hồ đo VOM , mạch in , mỏ hàn, đế gác, hút chì, máy khoan, bộ nguồn, mạch giao tiếp và các linh kiện cần thiết.

-  Chuẩn bị mạch in phù hợp với mạch lắp ráp.

VI. PHÂN PHỐI ĐIỂM:

6. Kỹ thuật: 7.0 điểm

7. Tổ chức: 0.5 điểm

8. Thao tác: 1.0 điểm

9. An toàn: 0.5 điểm

10. Thời gian: 1.0 điểm
TRƯỞNG  KHOA
TRƯỞNG BỘ MÔN
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ 
    







                             Trần Công Tiến
THANG ĐIỂM
ĐIỂM KỸ THUẬT: 7.0 điểm 
	STT
	CÁC YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
	ĐIỂM

	1
	Chuẩn bị và bố trí trang thiết bị, đồ nghề 
	0,5

	2
	Mạch thiết kế đúng yêu cầu 
	1

	3
	Mạch thiết kế đúng kỹ thuật, mỹ thuật
	0,5

	4
	Thực hiện đúng qui trình
	1

	5
	Thao tác đúng kỹ thuật, chính xác
	1

	6
	Mạch lắp ráp xong hoạt động tốt
	1

	7
	Mạch hàn đẹp, sạch sẽ.Đấu nối dây hợp lý
	1

	8
	Linh kiện gắn đúng kỹ thuật
	0,5

	9
	Thực hiện đo kiểm được trên mạch
	0,5

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


CÁC ĐIỂM KHÁC: 

5. Tổ chức nơi làm việc: (Gọn gàng, sạch sẽ)
0.5 điểm

6. Thao tác: (Đúng quy trình, chuẩn xác)
1.0 điểm

7. An toàn: (An toàn tuyệt đối cho người, máy móc, dụng cụ)
0.5 điểm

8. Thời gian: (Đạt và vượt trước thời gian qui định)
1.0 điểm

Nếu quá 10 phút
0.75 điểm

Nếu quá 15 phút
0.50 điểm

Nếu quá 20 phút
0.25 điểm

Nếu quá 25 phút
0 điểm

GHI CHÚ : 

5. Điểm kỹ thuật được phân bổ ưu tiên cho những yêu cầu kỹ thuật từ cao đến thấp (không chia bình quân). Điểm kỹ thuật phải ( 3.5 mới cộng các điểm khác để đạt điểm chung của toàn bài.

6. Các mục 1, 2, 3 trong phần II tùy mức độ sai phạm mà trừ điểm hoặc lập biên bản để xử lý.

7. Trong quá trình thi, kiểm tra nếu có tai nạn cho người hoặc hư hỏng máy móc, dụng cụ thì Cán bộ coi thi phải giải quyết sự cố và báo cáo gấp cho Trưởng, Phó khoa hoặc Trưởng ban coi thi để xử lý.

8. GV soạn đề phải nộp bản vẽ chuẩn xác, rõ ràng kèm theo đề và phải được các cấp ký duyệt theo qui định.
Đề số 1





Đề số 2








